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Quyển số:.......





	Giáo án số:8
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: Điều khiển led 7 đoạn   
Thực hiện ngày 4/12/2019



Bài 5: ĐIỀU KHIỂN LED MA TRẬN 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Trình bày được cấu tạo của led ma trận 
· Kết nối được led ma trận với vi điều khiển
· Giải thích được nguyên lý điều khiển led ma trận  
· Lập trình điều khiển được led ma trận 
· Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng
· Xây dựng được tính cẩn thận, tỉ mỉ.
· Hình thành tác phong công nghiệp.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
· Máy vi tính
· Bộ thí nghiệm vi điều khiển
· Cáp nối, chip vi điều khiển 89C51
· Kit nạp vi điều khiển
Hình thức tổ chức dạy học:
Hoạt động nhóm
Lớp chia nhóm: 4 SV/nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’
Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nêu những ứng dụng thực tế của chip 8051 trong điều khiển led ma trận 
	
Thuyết trình
	
Nghe và trả lời các câu hỏi
	
5’

	2
	Hướng dẫn ban đầu
- Sơ đồ cấu tạo led ma trận


5.1 Điều khiển hiển thị 
Các bước tiến hành:
Bước 1: Phân tích các yêu cầu của bài tập
Bước 2: Giải thích lưu đồ giải thuật
Bước 3: Viết chương trình và mô phỏng trên máy tính
Bước 4: Nạp chương trình cho chip 89C51
Bước 5: Gắn 89C51 vào mô hình và đấu nối các port của vi điều khiển tương ứng với hàng và cột led ma trận như khai báo ở bước 3.
Bước 6: Cấp nguồn cho mô hình . Quan sát và kiểm tra.
Lưu ý:
Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
5.2 Điều khiển nhấp nháy
Các bước tiến hành:
Bước 1: Phân tích các yêu cầu của bài tập
Bước 2: Giải thích lưu đồ giải thuật
Bước 3: Viết chương trình và mô phỏng trên máy tính
Bước 4: Nạp chương trình cho chip 89C51
Bước 5: Gắn 89C51 vào mô hình và đấu nối các port của vi điều khiển tương ứng với hàng và cột led ma trận như khai báo ở bước 3.
Bước 6: Cấp nguồn cho mô hình . Quan sát và kiểm tra.
Lưu ý:
Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
	
Trình bày cấu tạo và cách điều khiển led ma trận


Phân tích vị trí hiển thị chữ A trên led ma trận
Giải thích lưu đồ

Làm mẫu

Mời SV thực hiện

Làm mẫu




Đánh giá kết quả


Lưu ý những sai sót trong quá trình thao tác


Phân tích vị trí hiển thị chữ A trên led ma trận
Giải thích lưu đồ

Làm mẫu

Mời SV thực hiện

Làm mẫu




Đánh giá kết quả


Lưu ý những sai sót trong quá trình thao tác
	
Lắng nghe, ghi chú
Nêu thắc mắc nếu có



Lắng nghe và trả lời các câu hỏi
Quan sát và ghi chú

Quan sát và làm theo

Quan sát và làm theo

Quan sát và làm theo




Quan sát và làm theo


Ghi chú




Lắng nghe và trả lời các câu hỏi
Quan sát và ghi chú

Quan sát và làm theo

Quan sát và làm theo

Quan sát và làm theo


Quan sát và làm theo


Ghi chú

	
5’



25’
















5’


25’
















5’



	3
	Hướng dẫn thường xuyên
- Sơ đồ mạch mẫu
- Nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch 
- Kiểm tra chương trình, sửa các lỗi phát sinh trong quá trình viết code.
	


Đặt vấn đề, quan sát và
Sửa sai

	


Trả lời các câu hỏi
	175’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả thực hành
- Lưu ý các sai sót và cách khắc phục
- Chuẩn bị bài thực hành kế

	
Thuyết trình
	
Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành
	[bookmark: _GoBack]15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Viết chương trình hiển thị kí tự  A sáng một giây, kí tự B sáng một giây và lặp lại.

	5’



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..............................................................
1. Nội dung: 	
	
2. Hình thức tổ chức dạy học:	
	
3. Phương pháp dạy học:	
	
4. Phương tiện và thời gian:	
	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



Huỳnh Ngọc Mai
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày …./…./2019
            Giảng viên



       Trần Giang Nam
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